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NHÂN DANH 

 Ƣ                                      

 

                        Ố THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 

                      t    s  t        c : 

 

       -           -     t         t  : Bà Mai Thị Hồng Thái 

       -          t            : 1. Ông Phạm Lành   

          2. Ông Trần Xuân Viện 

             t  : Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Thá    u  n  t nh Thá    u  n  

Đạ    ệ  V ệ    ể  s t          t à     ố      Nguy   tham gia phiên tòa: 

Bà   u ễn Thị Thu  hun  - Chức vụ K ểm sát v  n                                              

Trong các ngày 12/7/2019 và 18/7/2019  tạ  Hộ  trườn  xét xử Tòa án nhân 

dân thành phố Thá    u  n  t nh Thá    u  n mở ph  n tòa xét xử công khai sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 288/2019/HSST ngày 23 tháng 05 năm 2019,theo 

Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số: 285/2019/QĐXXST- HS ngày 30 tháng 5 năm 

2019, đố  vớ  bị cáo:   

 oàng  ăn L, sinh ngày 27/01/1986, tại Thái Nguyên. 

       ơ  ĐKHKTT: Xóm Chiến Thắng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, t nh Thái 

Nguyên. Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh  Tôn   áo: Khôn   Trình độ học vấn: 

12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông: Hoàn  Văn Á  s nh năm 1962, con 

bà: Phươn  Thị C, sinh  năm 1966. G a đình có bốn anh em, bị cáo là con thứ nhất. 

Có vợ là Ngô Thị T  s nh năm 1986  có 02 con chun   con lớn s nh năm 2008  con 

nhỏ s nh năm 2011. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại tạ  nơ  cư trú (khôn  

bị tạm giữ, tạm giam). Có mặt tạ  ph  n tòa  

*Bị hại: 

- Anh   u ễn Long H  s nh năm 1996 (đã chết) 

- Anh Tr ệu Lâm H  s nh năm 1993( Có mặt) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 

  TỈNH THÁI NGUYÊN 

–––––––––––––––  

C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

    Bản án số: 335/2019/ HS-ST 

      Ngày 18 tháng 7 năm 2019 
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HKTT: Xóm  à Hộ  xã Thanh Định  hu ện Định Hóa  t nh Thá    u  n 

         * gƣời đại diện hợp pháp của bị hại  guyễn Long H: 

Ôn    u ễn Hồn  T  s nh năm 1974; (Có mặt) 

HKTT và trú tạ : xóm T ến Bộ  xã Dươn  Thành  hu ện Phú Bình  t nh Thá  

Nguyên. 

        * gƣời đại diện theo ủy quyền của ngƣời đại diện hợp pháp cho bị hại 

 guyễn Long H: 

 - Ông   u ễn Văn Độ  s nh năm 1950; ( Có mặt) 

 HKTT và trú tạ : Tổ 21  phườn  Phan Đình Phùn   TP Thá    u  n  t nh Thái 

Nguyên.  

* gƣời chứng kiến: 

- Anh Hà V ệt D  s nh năm 1962; ( Vắn  mặt) 

HKTT: Tổ 19  phườn  Hoàn  Văn Thụ  TP Thá    u  n  t nh Thá    u  n 

     U    Ụ    

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

   Hồi 02 giờ 30 phút n à  03 thán  11 năm 2018, Hoàn  Văn L (có giấy phép 

lá  xe theo qu  định) đ ều khiển xe ô tô BKS 20C-105 61 đ  tr n đường Bắc Kạn 

hướng từ ngã ba Mỏ Bạch đ  đảo tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên, kh  đến 

ngã 4 giao nhau giữa đường Bắc Kạn và đường Bắc Sơn thuộc địa phận tổ 16, 

phườn  Hoàn  Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên thì đâm va với xe mô tô BKS: 

98D1-306.52 do anh Nguyễn Long H (S nh năm: 1996, HKTT: xóm Tiến Bộ, xã 

Dươn  Thành  hu ện Phú Bình, t nh Thái Nguyên) đ ều khiển chở anh Triệu Lâm 

H (S nh năm: 1993, HKTT: xóm Nà Hộ  xã Thanh Định, huyện Định Hoá, t nh 

Thái Nguyên) đ  tr n đường Bắc Sơn hướn  đ  cầu Gia Bẩy. 

Hậu quả: 

- Anh Nguyễn Long H bị đa chấn thươn : Chấn thươn  sọ não, chấn thươn  

ngực, vỡ xương bánh chè, chấn thươn  hàm mặt được cấp cứu tại Bệnh viện đa 

khoa TW Thá    u  n đến 08 giờ 55 phút ngày 10/11/2018 thì chết tại nhà riêng.  

- Anh Triệu Lâm H bị gẫ  1/3 xươn  đù  trá   

- 02 phươn  t ện l  n quan đến vụ tai nạn giao thông bị hư hỏng. 

Tại bản kết luận   ám định pháp y về tử thi số 19/KL-PC09 ngày 22/11/2018 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an t nh Thái Nguyên kết luận: Anh Nguyễn Long 
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H bị tai nạn giao thông gây tổn thươn  chấn thươn  sọ não, vỡ xươn  hộp sọ, xuất 

huyết dưới nhện, phù não, tổn thươn  thần k nh trun  ươn  khôn  hồi phục dẫn 

đến chết. (BL 149) 

Tại bản kết luận   ám định pháp y về thươn  tích số 167/TgT ngày 

02/04/2019 của Trung tâm pháp y t nh Thái Nguyên kết luận thươn  tích của anh 

Triệu Lâm H: Dấu vết chính qua   ám định: gãy 1/3 giữa xươn  đù  (T)  có 01 vết 

sẹo KT nhỏ; 01 vết sẹo mổ. 

Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích  â  n n h ện tạ  là 27% (Ha  mươ  bảy 

phần trăm)  Áp dụn  theo phươn  pháp cộng lùi  

Kết quả khám nghiệm hiện trường: Hiện trường nơ  xảy ra vụ tai nạn giao 

thôn  đường bộ là khu vực n ã tư   ao nhau   ữa đường Bắc Kạn vớ  đường Bắc 

Sơn và hướn  đ  cầu Gia Bảy. Mặt đường bên phả  hướng Mỏ Bạch đ  đảo tròn 

trung tâm được trải nhựa thẳng, phẳng rộng 10,40m; V a hè bên phải có biển báo số 

423b, giữa đường có dải phân cách cứng chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, 

không có báo hiệu đ  theo vòn  xu ến, mặt đườn  được chia thành hai làn xe chạy 

có vạch sơn l ền chạy song song vớ  mép đường. Mặt đường Bắc Sơn trải nhựa 

thẳng, phảng, rộng 20,40m không có biển báo hiệu đường bộ. 

- Xác định đ ểm mốc và một tron  các mép đườn  nơ  xảy ra tai nạn làm 

chuẩn: + Lấy cột đ ện số I.2.4 nằm bên phả  đường Bắc Kạn theo hướng ngã ba Mỏ 

Bạch đ  đảo tròn trung tâm thành phố  làm đ ểm mốc. 

+ Lấy mép phả  đường Bắc Kạn theo hướng ngã ba Mỏ Bạch đ  đảo tròn 

trung tâm thành phố làm chuẩn. Xác định các dấu vết và các phươn  t ện như sau: 

- Trên mặt đường có vết trượt màu đen còn mớ   có hình cun   đ ểm đầu đen 

đậm mờ nhạt dần về cuố   kích thước 2 10 x0 01m đo vuôn   óc đ ểm đầu  đ ểm 

cuố  đến mép đường chuẩn lần lượt là 6,15m và 6,30m( ký hiệu 1 tr n sơ đồ). 

- Có nhiều vết cầ  sước mặt đường còn mới của xe mô tô BKS 98D1- 306.52 

có chiều ngã ba Mỏ Bạch đ  đảo tròn trung tâm thành phố  xiên chéo vào mép 

đường chuẩn  đ ểm rộng và sâu nhất có kích thước 0,01m x 0,01m; dài 10,20m  đo 

vuôn   óc đ ểm đầu vết cà  cách mép đường chuẩn 6 05m  đ ểm cuối của các vết 

cà  trượt trùng vớ  đầu để chân trước phải, chân phanh, mặt ngoài ốp bảo vệ ống xả 

của xe mô tô BKS 98D1- 306 52  đ ểm đầu của vùn  cà trượt này cách vết trượt 

màu đen ( ký h ệu 1 tr n sơ đồ) là 0 30m  Vùn  cà trượt nà  được ký hiệu(2) trên 

sơ đồ. 
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- Vết trượt màu đen còn mớ  có hình cun   đ ểm đầu mờ nhạt về phía đ ểm 

cuố   n đậm đen có kích thước 19 30m x 0 30m đ ểm đầu cách mép đường chuẩn 

8 00m  đ ểm cuối nằm dưới mặt lăn của bánh sau bên trái xe ô tô 20C- 105.61( Vết 

trượt này ký hiệu 3 tr n sơ đồ) 

- Vết trượt màu đen còn mớ  có hình cun   đ ểm đầu mờ nhạt về phía đ ểm 

cuố   n đậm đen có kích thước 19 30m x 0 12m đ ểm đầu cách mép đường chuẩn 

6 45m  đ ểm cuối nằm dưới mặt lăn của bánh lốp trước bên phải xe ô tô BKS 20C- 

105.61( Vết trượt này ký hiệu (4)  tr n sơ đồ)  Đ ểm đầu của dấu vết này cách đ ểm 

cuối của vết trượt ký hiệu (1) tr n sơ đồ là 0,70m. 

- Vùn  máu có kích thước 0 5m x 0 15m tâm vùn  máu cách mép đường 

chuẩn là 4,80m( vùng máu này là ký hiệu (5) tr n sơ đồ). 

- Xe mô tô BKS 98D1- 306.52 ( ký hiệu(6) tr n sơ đồ) đổ nghiêng bên phải 

xuống mặt đườn   đầu xe qua  hướng cầu Gia Bả   đuô  xe hướn  đường Bắc Sơn  

tâm trục bánh trước và tâm trục bánh sau cách mép đường chuẩn lần lượt là 4,50m; 

và 3,45m. Tâm trục bánh sau cách vùng máu ký hiệu(5) tr n sơ đồ là 5,60m. 

- Vùn  máu kích thước 0,10m x 0,05m( ký hiệu(7) tr n sơ đồ) tâm vùng máu 

nà  cách mép đường chuẩn là 3,80m và cách tâm trục bánh trước xe môtô BKS 

98D1- 306.52 là 1,50m. 

- Xe ô tô BKS 20C- 105.61( ký hiệu(8) tr n sơ đồ) đỗ đún  đầu xe hướng 

mép đường chuẩn  đuô  xe hướng cầu Gia Bảy, tâm trục bánh trước và tâm trục 

bánh sau bên phả  xe vào mép đường chuẩn là 3,60m và 6, 20m, tâm trục bánh 

trước bên phải ô tô cách tâm trục bánh trước xe môtô 11,20m. 

- Biển số 98D1- 306.52 bị văn  ra khỏi xe mô tô( ký hiệu(9) tr n sơ đồ), tâm 

biển số cách mép đường chuẩn là 5,00 m và cách tâm trục bánh trước xe ô tô là 

1,00m. 

- Vùng mảnh vỡ trên mặt đườn  kích thước 20m x 8,70 m( ký hiệu(10) trên 

sơ đồ, vùng tâm vỡ cách mép đường chuẩn là 5,30 m tâm vùng vỡ cách tâm trục 

bánh trước xe mô tô là 1,20 m. 

Các dấu vết để lại trên hiện trườn  được thể hiện theo biên bản khám nghiệm 

hiện trường ngày 03/11/2018 (tại BL 15 - 16); Biên bản khám phươn  t ện liên 

quan đến tai nạn giao thông( BL 36-39).  

        Quá trình khám nghiệm hiện trườn  đã tạm giữ  phươn  t ện, tang vật liên 

quan đến vụ tai nạn giao thông  là : 01 xe mô tô BKS 98 D1 – 306.52( SM: 
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5368934);   01 xe ô tô BKS 20C - 105.61 để phục vụ quá trình xác minh, giải quyết 

vụ án. ( BL 32, 33). 

Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm 

phươn  t ện l  n quan đến vụ tai nạn giao thông, biên bản khám nghiệm tử thi, kết 

luận   ám định đã đủ căn cứ để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông là 

do Hoàn  Văn L đ ều khiển xe ô tô, BKS: 20C-105 61 kh  đ  đến đường giao nhau 

không có báo hiệu đ  theo vòn  xu ến không giảm tốc độ xe  khôn  nhườn  đường 

cho xe đ  đến từ bên phải ( vi phạm khoản 1 Đ ều 24 Luật   ao thôn  đường bộ) 

n n đã đâm va vào xe mô tô BKS  98D1-306.52 do anh Nguyễn Long H đ ều khiển 

chở anh Triệu Lâm H dẫn đến tai nạn làm anh Nguyễn Long H tử vong và anh 

Triệu Lâm H bị thươn  tích 27%  (15-16;17-29;36-39; 47-63; 65-66; 67-71; 74-

81). 

- Anh Nguyễn Long H đ ều khiển xe mô tô BKS 98 D1 – 306.52 trong máu 

có nồn  độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu. Tại phiếu xét nghiệm sinh 

hóa máu của Nguyễn Long H do Bệnh viện đa khoa TW Thá  Nguyên cung cấp  

n à  03/11/2018 xác định lượng cồn trong máu của Hùng là: 46,2mmol/L x 4,608 

= 212.88 miligam/100 mililít máu. Vi phạm khoản 8 Đ ều 8 Luật   ao thôn  đường 

bộ. 

Đ ều 8 Luật g  o t ô g đ ờng b  quy định nhữ g đ ều cấm: 

...... 

Khoả  8: Đ ều khiể  xe ô tô,   y  éo, xe   y   uy    ù g tr   đ ờng mà 

trong máu hoặ   ơ  t ở có nồ g đ  cồn. 

Đ ều khiển xe mô tô, gắn máy mà trong máu có nồn  độ cồn vượt quá 50 

miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở. 

Tạ  Cơ quan đ ều tra  Hoàn  Văn L đã kha  nhận hành vi của mình như n u 

trên phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án như: Lời khai của n ười bị 

hạ   n ười chứng kiến, biên bản khám nghiệm hiện trườn   sơ đồ hiện trường, biên 

bản khám nghiệm tử thi, biên bản khám nghiệm phươn  tiện l  n quan đến vụ tai 

nạn, kết luận   ám định.( BL 167-186) 

Vật chứng của vụ án gồm:  

- 01 xe ô tô biển kiểm soát: 20C – 105.61, hiện Cơ quan đ ều tra đã trả lại cho 

chủ sơ hữu hợp pháp là Hoàn  Văn L quản lý, sử dụng. 
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- 01 xe mô tô biển kiểm soát: 98D1-306.52, hiện Cơ quan đ ều tra đã trả lại cho 

n ườ  đại diện hợp pháp của Nguyễn Long H là ông Nguyễn Hồng T ( s nh năm 1974  

bố của bị hại Nguyễn Long H) quản lý và sử dụng. 

- 01 Giấy phép lái xe ô tô hạn  B2 man  t n Hoàn  Văn L, có giá trị đến ngày 

25/01/2024 (được chuyển theo hồ sơ vụ án). 

Về trách nhiệm dân sự: Hoàn  Văn L đã tự nguyện bồ  thường thiệt hại cho 

  a đình của n ười bị hại Nguyễn Long H số tiền 80 000 000 đồng. Hỗ trợ tiền viện 

phí cho Triệu Lâm H số tiền 2.000.000 đồng. Ông Nguyễn Hồng T yêu cầu bị cáo 

Hoàn  Văn L bồ  thườn  th m cho   a đình ôn  số tiền 170 000 000 đồng nữa. 

Anh Triệu Lâm H yêu cầu bị cáo Hoàn  Văn L bồ  thường cho anh Hà số tiền 

61 341 341 đồng. Hiện phần dân sự chưa   ải quyết xong 

Tại bản cáo trạng số: 277/CT-VKSTPTN ngày 14/5/2019, Viện Kiểm sát nhân 

dân thành phố Thái Nguyên truy tố bị cáo Hoàn  Văn L về tộ  “Vi phạm qu  định 

về tham   a   ao thôn  đường bộ” theo qu  định tại đ ểm a khoản 1 Đ ều 260 

BLHS. 

Tại phiên tòa bị cáo Hoàn  Văn L đã  khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như đã n u tr n  phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có 

trong hồ sơ vụ án. 

Trong lời luận tộ   đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên sau khi 

tóm tắt nội dung vụ án  đánh   á tính chất của vụ án, chứng minh hành vi phạm tội 

của bị cáo và xem xét nhân thân, các tình tiết tăn  nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự của bị cáo đã kết luận giữ n u  n quan đ ểm truy tố đối với bị cáo Hoàn  Văn L 

về tội: “Vi phạm qu  định về tham   a   ao thôn  đường bộ” theo qu  định tạ  

đ ểm a khoản 1 Đ ều 260 Bộ luật hình sự  

Đề nghị HĐXX tu  n xử: 

- Bị cáo Hoàn  Văn L phạm  tội: “Vi phạ  quy định về tham gia giao thông 

đ ờng b ” theo khoản 1 Đ ều 260 Bộ luật hình sự.  

- Hình phạt chính, hình phạt bổ sung: Áp dụn  đ ểm a, khoản 1, khoản 5, 

Đ ều 260  đ ểm b,s khoản 1 Đ ều 51, Đ ều 38 Bộ luật hình sự:  

+ Xử phạt bị cáo: từ 24 thán  đến 30 tháng tù giam. 

+ Cấm hành nghề 1- 2 năm  

 +  Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận việc bị cáo đã bồi thườn  cho   a đình bị 

hại Nguyễn Long H 80 000 000đ( Tám mươ  tr ệu đồng); 
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Bồ  thường cho anh Triệu Lâm H 2 000 000đ( Ha  tr ệu đồng).  

Đề nghị HĐXX áp dụn  các qu  định của pháp luật tạ  các đ ều 48 BLHS, 

584,585, 586, 589, 590, 591 để buộc bị cáo L tiếp tục bồ  thườn  cho n ười bị hại 

và n ườ  đại diện hợp pháp của bị hại các khoản theo qu  định. 

b) Xử lý vật chứng: Áp dụn  Đ ều 47 Bộ luật hình sự  Đ ều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự: tạm giữ giấ  phép lá  xe để đảm bảo thi hành án. 

 c) Về án phí: Áp dụn  Đ ều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;   hị 

quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí 

Tòa án, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm theo qu  định của 

pháp luật. 

Phần tranh luận: Bị cáo không tranh luận, thừa nhận việc truy tố và xét xử bị 

cáo về tộ  “ V  phạm qu  định về tham   a   ao thôn  đường bộ” là đún  n ười, 

đún  tội, không oan. 

Bị cáo nói lời sau cùng x n được hưởng mức án thấp nhất và x n được hưởng 

sự khoan hồng của pháp luật. 

  Ậ  ĐỊ       TÒA ÁN 

Tr n cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận thấy:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đ ều tra Công an thành phố 

Thái Nguyên  Đ ều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, Kiểm 

sát v  n tron  quá trình đ ều tra, truy tố đã thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục qu  định của Bộ luật Tố tụng hình sự  Quá trình đ ều tra và tại phiên tòa bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan t ến hành tố 

tụng, n ười tiến hành tố tụn   Do đó  các hành v  qu ết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn  đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoàn  Văn L đã kha  nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với b  n bản khám n h ệm h ện trườn   

sơ đồ h ện trườn   b  n bản khám n h ệm phươn  t ện l  n quan đến ta  nạn   ao 

thông, b  n bản khám n h ệm tử th   kết luận   ám định pháp   tử th   và các tà  

l ệu chứn  cứ khác thu thập tron  hồ sơ vụ án   hư vậ   có đủ cơ sở để Hộ  đồn  

xét xử xác định:  

Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 03/11/2018, tạ  n ã tư   ao nhau   ữa đường 

Bắc Kạn và đường Bắc Sơn thuộc địa phận tổ 16  phườn  Hoàn  Văn Thụ, thành 
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phố Thái Nguyên, Hoàn  Văn L (có giấy phép lái xe hạn  B2) đ ều khiển xe ô tô, 

biển kiểm soát: 20C – 105 61  đ  tr n đường Bắc Kạn hướng từ ngã ba Mỏ Bạch đ  đảo 

tròn Trung tâm thành phố Thái Nguyên do không giảm tốc độ xe  khôn  nhường 

đườn  cho xe đ  đến từ bên phải tạ  nơ  đường giao nhau không có báo hiệu đ  theo 

vòng xuyến n n đã đâm va với xe mô tô, biển kiểm soát 98D1 – 306.52 do anh 

Nguyễn Long H đ ều khiển phía sau chở anh Triệu Lâm H đ  tr n đường Bắc Sơn 

hướn  đ  Cầu Gia Bẩy làm cho anh Nguyễn Long H tử vong; anh Triệu Lâm H bị 

tổn thươn  cơ thể tỷ lệ 27%  ha  phươn  t ện   ao thôn  hư hỏng. Phần dân sự  đến 

na  chưa   ải quyết xong. 

Về trách nh ệm dân sự: Bị cáo Hoàn  Văn L đã tự nguyện bồ  thường thiệt 

hại cho   a đình của n ười bị hại Nguyễn Long H số tiền 80 000 000 đồng. Hỗ trợ 

tiền viện phí cho Triệu Lâm H số tiền 2 000 000 đồng. Tron    a  đoạn chuẩn bị 

xét xử Ông Nguyễn Hồng T yêu cầu bị cáo Hoàn  Văn L bồ  thường thêm cho gia 

đình ôn  số tiền 194.955.434 đồng( Theo đơn trình bà   h  ngày 26/6/2019, gửi 

Tòa án ngày 02/7/2019). 

 Anh Triệu Lâm H yêu cầu bị cáo Hoàn  Văn L bồ  thường cho anh Hà số tiền 

59.350.000đồng( Theo đơn   u cầu bồ  thường ghi ngày 08/7/2019). 

 Hiện phần dân sự chưa   ải quyết xong. 

Hành vi nêu trên của Hoàng Văn L đã v  phạm khoản 1 Đ ều 24 Luật Giao 

thôn  đường bộ  qu  định như sau:  

Điều 24.  hƣờng đƣờng tại nơi đƣờng giao nhau. 

“K   đ  đế  gầ  đ ờ g g  o    u,  g ờ  đ ều    ể     ơ g t ệ    ả    o xe 

g ả  tố  đ  và    ờ g đ ờ g t eo quy đị   s u đ y: 

1. Tạ   ơ  đ ờ g g  o    u   ô g  ó b o   ệu đ  t eo v  g xuyế ,   ả  

   ờ g đ ờ g   o xe đ  đế  từ b     ả ” 

 hư vậ  có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tộ  “ V    ạ  quy  ị   về t a  

  a   ao t ô    ườ   b ” qu  định tạ  đ ểm a khoản 1 Đ ều 260 BLHS  

Nội dung điều 260 Bộ luật hình sự nhƣ sau: 

“1. Ng ờ   ào t    g   g  o t ô g đ ờng b  mà vi phạ  quy định về an toàn 

g  o t ô g đ ờng b  thu c m t tro g     tr ờng hợ  s u đ y, t ì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồ g đế  100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đế  03  ă  

hoặc phạt tù từ 01  ă  đế  05  ă : 

a) Làm chết  g ời; 
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…” 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố bị cáo về tội danh và 

đ ều luật viện dẫn n u tr n là có căn cứ  đún  pháp luật. 

[3] Xét tính chất mức độ của hành vi phạm tội là nghiêm trọng, hành vi của 

bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sự an toàn của các phươn  

tiện tham   a   ao thôn  cũn  như sự an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của 

n ườ  tham   a   ao thôn  được pháp luật bảo vệ. Vì vậy cần phải xét xử bị cáo với 

mức án phù hợp với hành vi bị cáo gây ra, mới có tác dụng giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông 

trong nhân dân. 

[4] Xét về nhân thân các tình tiết tăn  nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Hộ  đồng xét xử thấy: Bị cáo có nhân thân tốt  chưa có t ền án tiền sự. Sau khi tai 

nạn xảy ra bị cáo đã tích cực đưa n ười bị nạn đ  cấp cứu, tích cực hợp tác vớ  cơ 

quan đ ều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Bị cáo và   a đình đã tự nguyện bồi 

thường, khắc phục 1 phần hậu quả. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăn  nặng trách 

nhiệm hình sự nào. Tron  quá trình đ ều tra cũn  như tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo  ăn năn hối cả  đã kha  nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên 

bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo qu  định tạ  đ ểm b, s khoản 1 Đ ều 51 

Bộ luật hình sự.   

Sau kh  xem xét đánh   á tính chất, mức độ hành vi phạm tộ  cũn  như nhân 

thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Hộ  đồng xét xử thấy 

Hành v  của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạn   tà  sản và  trật tự  an  toàn côn  

cộn ;  â  mất mát  đau thươn  cho   a đình nạn nhân Để đảm bảo trật tự an toàn 

  ao thôn  đườn  bộ và hạn chế các vụ ta  nạn   ao thôn  xả  ra  cần xử bị cáo 

mức án n h  m khắc tươn  xứn  vớ  hành v  phạm tộ  của bị cáo  cần cách l  bị 

cáo ra khỏ  xã hộ  một thờ    an để cả  tạo    áo dục bị cáo  đồn  thờ  phục vụ cho 

côn  tác đấu tranh phòn  n ừa chun . 

      Khoản 5 Đ ều 260 BLHS qu  định:   ười phạm tội còn có thể bị cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm  

 Xét cần thiết cấm bị cáo hành nghề lái xe trong thời hạn 01 năm sau kh  chấp hành 

xong phần hình phạt của bản án. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  Đ ều 48 của BLHS và các Đ ều 584   
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585, 586, 589, 590, 591 và Đ ều 593 của BLDS:  

       [5.1] Gh  nhận sự tự n u ện của bị cáo Hoàn  Văn L đã tự nguyện bồi 

thường thiệt hại cho   a đình của n ười bị hại Nguyễn Long H số tiền 80.000.000đ( 

Tám mươ  tr ệu đồng). Hỗ trợ tiền viện phí cho Triệu Lâm H số tiền 2.000.000 đ( 

Hai triệu đồng).  

         [5.2] Tron  quá trình   ả  qu ết vụ án  ôn    u ễn Hồn  T -  đạ  d ện   a 

đình bị hạ    u ễn Long H   u cầu bị cáo Hoàn  Văn L phả  bồ  thườn  cho   a 

đình ôn  tổn  số t ền là: 274 955 434 đồn ) theo đơn trình bà   ử  Tòa án n à  

02/7/2019 đã l ệt k  các khoản t ền  tron  đó đã tính cả t ền đã bồ  thườn  là 

80 000 000đ). 

         [5.3] Anh Tr ệu Lâm H   u cầu bị cáo bồ  thườn  tổn  số t ền 59 350 000đ 

Cụ thể: 

1. T ền v ện phí thuốc men chữa trị: 21 000 000đ; 

2. T ền côn  n ườ  chăm sóc: 19 n à  x 200 000đ/n à  = 3 800 000đ; 

3. T ền côn  nhữn  n à  khôn  lao độn  được: 19 n à  x 250 000đ/n à  = 

4.750.000đ; 

4. T ền bồ  thườn  tổn thất t nh thần  sức khỏe( 20 thán  lươn  tố  th ểu: 

 1 490 000đ x 20 thán  = 29 800 000đ; 

  oà  ra anh Hà còn   u cầu bị cáo bồ  thườn  5 ch ếc răn (do đ ều k ện sức khỏe 

và k nh tế n n anh chưa trồn ); t ền ch  phí đ ều trị phẫu thuật rút đ nh vào thán  

4/2020. 

Hộ  đồn  xét xử căn cứ Đ ều 590  591 BLDS năm 2015;   hị qu ết 03/2006/NQ- 

HĐTP n à  08/7/2006 của Hộ  đồn  thẩm phán Tòa án nhân dân Tố  cao; Căn cứ 

hành v  phạm tộ  của bị cáo  lỗ  của bị hạ   thươn  tích  bệnh án  bản  k  ch  phí 

khám chữa bệnh của bị hạ   của đạ  d ện hợp pháp cho n ườ  bị hạ   được co  là 

nhữn  ch  phí hợp lý; căn cứ vào đ ều k ện k nh tế xã hộ  địa phươn   thu nhập của 

n ườ  lao độn  phổ thôn  ở thờ  đ ểm h ện tạ  để xác định và chấp nhận một phần 

  u cầu của bị hạ  và đạ  d ện hợp pháp của n ườ  bị hạ   Buộc bị cáo Hoàn  Văn L 

phả  t ếp tục bồ  thườn  cho bị hạ   n ườ  đạ  d ện hợp pháp của bị hạ  nhữn  

khoản th ệt hạ  tính mạn   th ệt hạ  do sức khỏe bị xâm phạm và tổn thất t nh thần 

theo qu  định của pháp luật  

   - Xe ô tô của bị cáo bị th ệt hạ  do bị cáo  â  ra thì bị cáo phả  tự chịu ch  phí cho 

v ệc sửa chữa xe  
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- Khôn  chấp nhận   u cầu bồ  thườn  nhữn  ch  phí khôn  hợp lý tron  bản  k  

của bị hạ  và đạ  d ện hợp pháp của n ườ  bị hạ    

[6]Về xử lý vật chứng: Áp dụn  Đ ều 47 BLHS năm 2015  Đ ều 106 

BLTTHS: Tạm giữ 01 giấy phép lái xe hạng B2 man  t n Hoàn  Văn L để đảm 

bảo thi hành án. 

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu 200 000đ án phí hình sự 

sơ thẩm vào   ân sách nhà nước. 

 Bị cáo, bị hạ   đại diện hợp pháp cho bị hại, n ườ  đạ  d ện theo ủ  qu ền 

của n ườ  đạ  d ện hợp pháp cho bị hạ    u ễn Long H có quyền kháng cáo bản án 

theo qu  định của pháp luật.          

Vì     lẽ tr  ; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

[1]. Về tộ  danh: Tu  n bố bị cáo Hoàn  Văn L phạm tộ  “ V    ạ  quy đị   

về t    g   g  o t ô g đ ờ g b ” 

[2] Về hình phạt: Áp dụn  đ ểm a khoản 1, khoản 5 Đ ều 260; Đ ều 38; đ ểm 

b, s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015;  Đ ều 24 Luật G ao thôn  đường 

bộ. 

Xử phạt bị cáo Hoàn  Văn L 24( Ha  mươ  bốn) tháng tù giam. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đ  chấp hành bản án. 

Cấm bị cáo hành nghề lái xe trong thời hạn 01 năm sau kh  chấp hành xong phần 

hình phạt của bản án. 

[3] Xử lý vật chứng: Áp dụn  Đ ều 47 BLHS năm 2015  Đ ều 106 BLTTHS:  

Tạm giữ 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 190141001753  man  t n Hoàn  Văn 

L do Sở giao thông vận tải t nh Thái Nguyên cấp ngày 22/01/2014 để đảm bảo thi 

hành án. 

         [4] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Đ ều 48 Bộ luật hình sự; Đ ều 357, 468, 584, 

585, 586, 589, 590  591 và Đ ều 593 Bộ luật dân sự năm 2015  

            - Đ ều 482, 483 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

      [4.1]  Ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên về việc bồ  thường một phần thiệt hại của 

vụ tai nạn. Bị cáo đã bồ  thường 80 000 000đ (Tám mươ  tr ệu đồng) cho ông Nguyễn 

Hồng T – là đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Long H.  

Bị cáo đã bồ  thường cho Triệu Lâm H số tiền 2 000 000 đồng.  

      [4.2] Buộc bị cáo Hoàn  Văn L tiếp tục phải bồ  thường cho ông Nguyễn Hồng T – 

là đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Lomg H các khoản tiền sau đâ : 
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- Tiền viện phí theo hóa đơn bán hàn  số 0048368 ngày 13/11/2018 số tiền: 

50 960 434 đồng; 

- Phí bảo quản mảnh xươn  sọ theo hóa đơn n à  06/11/2018 số tiền là: 1.500.000 

đồng; 

- Tiền thuốc theo hóa đơn bán lẻ  ngày 08/11/2018 số tiền: 160 000 đồng; 

- Tiền thuê xe chở n ười nhà và bị hạ  đ  từ viện về theo giấy biên nhận ngày 

10/11/2018 số tiền: 2 000 000 đồng; 

- Tiền mai táng phí tổng các khoản: 29 515 000 đồng. 

Tron  đó: + t ền mua nguyên vật liệu xây mộ theo hóa đơn bán hàn  n à  

10/11/2018 số tiền: 3 850 000 đồng; 

+ Tiền mua áo quan  khăn tan   t ền vàn : 17 665 000 đồng; 

+ Tiền thuê phông bạt, bàn ghế đám ma: 8 000 000 đồng; 

-  Tiền sửa chữa xe mô tô bị tai nạn theo bản thanh quyết toán của thợ sửa chữa: 

5 320 000 đồng; 

- Tiền bồ  thường tổn thất tinh thần( cho nhữn  n ười thuộc hàng thừa kế thứ nhất) 

của bị hại Nguyễn Long H gồm: Bố, mẹ ( 2 n ườ ) x 1 490 000 đồng/tháng x 50 tháng 

= 74 500 000đ/1 n ười x 2 n ườ  = 149 000 000 đồng; 

Tổng số tiền bị cáo phải bồ  thường là: 238.455.434 đồng(  a  tră  ba  ư   tá  

triệu, bốn tră   ă  lă     ì , bố  tră  ba tư   ng); Bị cáo đã bồ  thường 

80 000 000 đồng, bị cáo còn phải bồ  thường tiếp: 158.455.434 đồng( M t tră   ă  

 ư   tá  tr ệu, bố  tră   ă  lă     ì , bố  tră  ba tư   ng);. 

        [4.3]  Buộc bị cáo Hoàn  Văn L tiếp tục phải bồ  thường cho bị hại Triệu Lâm H 

các khoản tiền sau đâ : 

- Trả tiền viện phí theo hóa đơn  n à   21/11/2018 số tiền: 2 397 000 đồng; 

- Đơn thuốc theo hóa đơn  n à   21/11/2018 số tiền: 827 000 đồng; 

- Viện phí ngoại trú theo hóa đơn  n à   22/01/2019 số tiền: 37 000 đồng + 64.200 

đồng = 101  200 đồng;  

- T ền côn  n ườ  chăm sóc: 19 n à  x 200 000đ/n à  = 3 800 000đ; 

- T ền côn  nhữn  n à  anh Hà khôn  lao độn  được: 19 n à  x 200 000đ/n à  

= 3 800 000đ; 

- T ền bồ  thườn  th ệt hạ  sức khỏe  tổn thất t nh thần( 20 thán  lươn  tố  th ểu: 

 1 490 000đ x 20 tháng = 29 800 000đ; 

Tổng số tiền bị cáo phải bồ  thường là: 40.725.200 đồng( Bố   ư   tr ệu, bảy 

tră   a   ư   lă     ì ,  a  tră    ng) ; Bị cáo đã bồ  thườn  2 000 000 đồng, bị 

cáo còn phải bồ  thường tiếp: 38.725.200 đồng( Ba  ư   tá  tr ệu, bảy tră   a   ư   

lă     ì ,  a  tră    ng). 
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Không chấp nhận yêu cầu của anh Hà về việc đò  bồ  thường trồng 5 chiếc răn  do 

khôn  được cơ quan đ ều tra xác định trong biên bản xác m nh  thươn  tích và tr n thực 

tế anh Hà chưa trồng 5 chiếc răn  và cũn  chưa rút đ nh phẫu thuật chân. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, n ườ  được th  hành án có đơn   u cầu 

th  hành án mà n ười phải thi hành án chậm thi hành án thì phải chịu lãi suất đối với số 

tiền chậm thi hành án theo qu  định tạ  Đ ều 357 do chậm thực hiện n hĩa vụ trả tiền và  

Đ ều 468 về lãi suất theo qu  định của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác hoặc pháp luật có qu  định khác. 

          Đ ều 357 Bộ luật dân sự qu  định về Trách nhiệm do chậm thực hiện n hĩa 

vụ trả tiền như sau:     

       “1.  r ờng hợ  b    ó  g ĩ  vụ chậm trả tiề  t ì b   đó   ải trả lã  đối với số 

tiền chậm trả t ơ g ứng với thời gian chậm trả. 

         2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiề  đ ợ  x   định theo thỏa thuận c a các 

b       g   ô g đ ợ  v ợt quá mức lãi suất đ ợ  quy định tại khoả  1 Đ ều 468 

c a B  luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiệ  t eo quy định tại khoản 2 

Đ ều 468 c a B  luật  ày” 

       Đ ều 468 Bộ luật dân sự qu  định về Lãi suất như sau: 

“1.  r ờng hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận 

  ô g đ ợ  v ợt qu  20%/ ă    a khoản tiền vay, trừ tr ờng hợp luật khác có 

l    qu   quy định khác. 

 r ờng hợp lãi suất theo thỏa thuậ  v ợt quá lãi suất giới hạ  đ ợ  quy định 

tại khoản này thì mức lãi suất v ợt quá không có hiệu lực. 

 r ờng hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lã ,     g   ô g x   định  

rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất đ ợ  x   định bằng 50% mức lãi 

suất giới hạ  quy định tại khoả  1 Đ ều này tại thờ  đ ểm trả nợ” 

 Trường hợp bản án, Quyết định được th  hành theo qu  định tạ  Đ ều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì n ườ  được th  hành án  n ười phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

qu  định tạ  các Đ ều 6, 7, 9 của Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu th  hành án được 

thực hiện theo qu  định tạ  Đ ều 30 Luật thi hành án dân sự. 

[5]. Án phí: Căn cứ vào Đ ều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 

97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 qu  định về mức thu,miễn, giảm, thu nộp, quản lý sử dụng  án phí lệ 

phí tòa án: Buộc bị cáo phải nộp 9.859.031đ( Chín triệu tám trăm năm mươ  chín 

n hìn  khôn  trăm ba mốt đồng) án phí dân sự sơ thẩm vào N ân sách nhà nước.  

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm vào Ngân sách nhà 

nước. 
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       Án xử côn  kha  sơ thẩm, có mặt bị cáo  đại diện hợp pháp cho bị hại, n ườ  

đạ  d ện theo ủ  qu ền của n ườ  đạ  d ện hợp pháp cho bị hạ    u ễn Long H, 

n ười bị hại( anh Hà), báo cho biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

     ơ  nhận:                                          .     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

- TAND t nh TN   ;                                     Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- VKSND t nh TN; 

- VKSND TPTN; 

- Công an TPTN; 

- Chi cục THADS-TPTN; 

- Bị cáo  n ười tham gia TT; 

- Lưu hồ sơ;                                                                    Mai Thị Hồng Thái 

- Lưu BP.                                                       
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CÁC THÀNH VIÊN H   ĐỒNG XÉT XỬ            THẨM PHÁN - CH  TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

                                                                       Mai Thị Hồng Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAND TỈNH THÁI NGUYÊN 

TAND TP. THÁI NGUYÊN 

 

      C NG HOÀ XÃ H I CH           T NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      Thái Nguyên, ngày 18  tháng 7  ă  2019 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

Vào hồi   giờ     phút ngày 18  tháng  7  năm 2019 

Tại Hộ  trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên 

                        Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        -           -     t         t  : Bà Mai Thị Hồng Thái 

       -          t            : 1. Ông Phạm Lành   

          2. Ông Trần Xuân Viện 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 288/2019/HSST ngày 23 

tháng 05 năm 2019, theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số: 285/2019/QĐXXST- 

HS ngày 30 tháng 5 năm 2019  đố  vớ  bị cáo:   

 oàng  ăn L, sinh ngày 27/01/1986, tại Thái Nguyên. 
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       ơ  ĐKHKTT: Xóm Chiến Thắng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, t nh Thái 

Nguyên. Bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố về tội “ V  

  ạ  quy đị   về t    g   g  o t ô g đ ờ g b ” 

Căn cứ vào Đ ều 299 và Đ ều 326 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 ă   ứ các chứng cứ và tài liệu đã đ ợc xem xét tại phiên tòa, kết q a tranh 

tụng tạ        t  ,     quy định c a pháp luật. 

H   ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾ  ĐỊNH CÁC VẤ  ĐỀ 

C A VỤ      Ƣ S U: 

 

[1]  Về tộ  danh: Tu  n bố bị cáo Hoàn  Văn L phạm tộ  “ V    ạ  quy đị   

về t    g   g  o t ô g đ ờ g b ” 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

 [2] Về Đ ều luật áp dụng và hình phạt: Áp dụn  đ ểm a khoản 1, khoản 5 

Đ ều 260; Đ ều 38; đ ểm b, s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015;  Đ ều 24 

Luật G ao thôn  đường bộ. 

Xử phạt bị cáo Hoàn  Văn L 24(  a   ư   bốn) tháng tù giam. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đ  chấp hành bản án. 

Cấm bị cáo hành nghề lái xe trong thời hạn 01 năm sau kh  chấp hành xong phần 

hình phạt của bản án. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

[3] Xử lý vật chứng: Áp dụn  Đ ều 47 BLHS năm 2015  Đ ều 106 BLTTHS:  

Tạm giữ 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 190141001753  man  t n Hoàn  Văn 

L do Sở giao thông vận tải t nh Thái Nguyên cấp ngày 22/01/2014 để đảm bảo thi 

hành án. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

 

         [4] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng  Đ ều 48 Bộ luật hình sự; Đ ều 357, 468, 

584, 585, 586, 589, 590  591 và Đ ều 593 Bộ luật dân sự năm 2015  

            - Đ ều 482, 483 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Kết quả biểu quyết: 3/3. 
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      [4.1]  Ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên về việc bồ  thường một phần thiệt hại của 

vụ tai nạn. Bị cáo đã bồ  thường 80 000 000đ (Tám mươ  tr ệu đồng) cho ông Nguyễn 

Hồng T – là đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Long H.  

Bị cáo đã bồ  thường cho Triệu Lâm H số tiền 2 000 000 đồng.  

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

    [4.2] Buộc bị cáo Hoàn  Văn L tiếp tục phải bồ  thường cho ông Nguyễn Hồng T – 

là đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Long H các khoản tiền sau đâ : 

- Tiền viện phí theo hóa đơn bán hàn  số 0048368 ngày 13/11/2018 số tiền: 

50 960 434 đồng; 

- Phí bảo quản mảnh xươn  sọ theo hóa đơn n à  06/11/2018 số tiền là: 1.500.000 

đồng; 

- Tiền thuốc theo hóa đơn bán lẻ  ngày 08/11/2018 số tiền: 160 000 đồng; 

- Tiền thuê xe chở n ười nhà và bị hạ  đ  từ viện về theo giấy biên nhận ngày 

10/11/2018 số tiền: 2 000 000 đồng; 

- Tiền mai táng phí tổng các khoản: 29 515 000 đồng. 

Tron  đó: + t ền mua nguyên vật liệu xây mộ theo hóa đơn bán hàn  n à  

10/11/2018 số tiền: 3 850 000 đồng; 

+ Tiền mua áo quan  khăn tan   t ền vàn : 17 665 000 đồng; 

+ Tiền thuê phông bạt, bàn ghế đám ma: 8 000 000 đồng; 

-  Tiền sửa chữa xe mô tô bị tai nạn theo bản thanh quyết toán của thợ sửa chữa: 

5 320 000 đồng; 

- Tiền bồ  thường tổn thất tinh thần( cho nhữn  n ười thuộc hàng thừa kế thứ nhất) 

của bị hại Nguyễn Long H gồm: Bố, mẹ ( 2 n ườ ) x 1 490 000 đồng/tháng x 50 tháng 

= 74 500 000đ/1 n ườ  x 2 n ườ  = 149 000 000 đồng; 

Tổng số tiền bị cáo phải bồ  thường là: 238.455.434 đồng(  a  tră  ba  ư   tá  

triệu, bố  tră   ă  lă     ì , bố  tră  ba tư   ng); Bị cáo đã bồ  thường 

80 000 000 đồng, bị cáo còn phải bồ  thường tiếp: 158.455.434 đồng( M t tră   ă  

 ư   tá  tr ệu, bố  tră   ă  lă     ì , bố  tră  ba tư   ng);. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

     [4.3]  Buộc bị cáo Hoàn  Văn Lon  tiếp tục phải bồ  thường cho bị hại Triệu Lâm 

H các khoản tiền sau đâ : 

- Trả tiền viện phí theo hóa đơn  n à   21/11/2018 số tiền: 2 397 000 đồng; 

- Đơn thuốc theo hóa đơn  n à   21/11/2018 số tiền: 827 000 đồng; 
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- Viện phí ngoạ  trú theo hóa đơn  n à   22/01/2019 số tiền: 37 000 đồng + 64.200 

đồn  = 101  200 đồng;  

- T ền côn  n ườ  chăm sóc: 19 n à  x 200 000đ/n à  = 3 800 000đ; 

- T ền côn  nhữn  n à  anh Hà khôn  lao độn  được: 19 n à  x 200 000đ/n à  

= 3 800 000đ; 

- T ền bồ  thườn  th ệt hạ  sức khỏe  tổn thất t nh thần( 20 thán  lươn  tố  th ểu: 

 1 490 000đ x 20 thán  = 29 800 000đ; 

Tổng số tiền bị cáo phải bồ  thường là: 40.725.200 đồng( Bố   ư   tr ệu, bảy 

tră   a   ư   lă     ì ,  a  tră    ng) ; Bị cáo đã bồ  thườn  2 000 000 đồng, bị 

cáo còn phải bồ  thường tiếp: 38.725.200 đồng( Ba  ư   tá  tr ệu, bảy tră   a   ư   

lă     ì ,  a  tră    ng). 

Không chấp nhận yêu cầu của anh Hà về việc đò  bồ  thường trồng 5 chiếc răn  do 

khôn  được cơ quan đ ều tra xác định trong biên bản xác m nh  thươn  tích và tr n thực 

tế anh Hà chưa trồng 5 chiếc răn  và cũn  chưa rút đ nh phẫu thuật chân. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, n ườ  được th  hành án có đơn   u cầu 

th  hành án mà n ười phải thi hành án chậm thi hành án thì phải chịu lãi suất đối với số 

tiền chậm th  hành án theo qu  định tạ  Đ ều 357 do chậm thực hiện n hĩa vụ trả tiền và  

Đ ều 468 về lãi suất theo qu  định của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác hoặc pháp luật có qu  định khác. 

          Đ ều 357 Bộ luật dân sự qu  định về Trách nhiệm do chậm thực hiện n hĩa 

vụ trả tiền như sau:     

       “1.  r ờng hợ  b    ó  g ĩ  vụ chậm trả tiề  t ì b   đó   ải trả lã  đối với số 

tiền chậm trả t ơ g ứng với thời gian chậm trả. 

         2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiề  đ ợ  x   định theo thỏa thuận c a các 

b       g   ô g đ ợ  v ợt quá mức lãi suất đ ợ  quy định tại khoả  1 Đ ều 468 

c a B  luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiệ  t eo quy định tại khoản 2 

Đ ều 468 c a B  luật  ày” 

       Đ ều 468 Bộ luật dân sự qu  định về Lãi suất như sau: 

“1.  r ờng hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận 

  ô g đ ợ  v ợt qu  20%/ ă    a khoản tiền vay, trừ tr ờng hợp luật khác có 

l    qu   quy định khác. 

 r ờng hợp lãi suất theo thỏa thuậ  v ợt quá lãi suất giới hạ  đ ợ  quy định 

tại khoản này thì mức lãi suất v ợt quá không có hiệu lực. 
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 r ờng hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lã ,     g   ô g x   định  

rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất đ ợ  x   định bằng 50% mức lãi 

suất giới hạ  quy định tại khoả  1 Đ ều này tại thờ  đ ểm trả nợ” 

 Trường hợp bản án, Quyết định được th  hành theo qu  định tạ  Đ ều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì n ườ  được th  hành án  n ười phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

qu  định tạ  các Đ ều 6, 7, 9 của Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu th  hành án được 

thực hiện theo qu  định tạ  Đ ều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

 [5]. Án phí: Căn cứ vào Đ ều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí 

số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 qu  định về mức thu,miễn, giảm, thu nộp, quản lý sử dụng  án phí lệ 

phí tòa án: Buộc bị cáo phải nộp 9.859.031đ( Chín triệu tám trăm năm mươ  chín 

n hìn  khôn  trăm ba mốt đồng) án phí dân sự sơ thẩm vào N ân sách nhà nước.  

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm vào Ngân sách nhà 

nước. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

 

  * Quyền kháng cáo:  Án xử côn  kha  sơ thẩm, có mặt bị cáo  đại diện hợp pháp 

cho bị hại, n ườ  đạ  d ện theo ủ  qu ền của n ườ  đạ  d ện hợp pháp cho bị hạ  

  u ễn Long H, n ười bị hại( anh Hà), báo cho biết có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

 

Nghị án kết thúc vào hồi   giờ    phút    ngày 18/7//2019. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hộ  đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên. 

THÀNH VIÊN H   ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CH  TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Thái 
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 ơi nhận:                                      .     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

- TAND t nh TN   ;                              Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- VKSND t nh TN; 

- VKSND TPTN; 

- Công an TPTN; 

- Chi cục THADS-TPTN; 

- Bị cáo  n ười tham gia TT; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu BP     .                                                       

                                                                 Mai Thị Hồng Thái 
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